
* Thời gian học: Buổi sáng: 7h00 - 11h25 (5 tiết); Chiều: 13h00 - 17h20 (5 tiết); Tối: 17h30 - 21h00 (4 tiết).

* An Giang: Trường Trung cấp Hồng Hà - Cần Thơ, phân hiệu tại An Giang.

* Tây Ninh: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh

* BRVT: Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Công Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu 

* ĐN-B.: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận (Khu B)

* ĐN-C.: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận (Khu C)

* ĐN-E.: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận (Khu E)

* T2-P.: 343/4 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 01, Quận Tân Bình

* PM: Phòng máy

* Thời khóa biểu được cập nhật liên tục.

Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC TG Bắt đầu TG Kết thúc Giảng Viên Thông tin GV Thời gian học

26115011151201
Nhóm làm TTCK 

DHK17QT3
011151 Quản trị ngoại thương 3 22/02/2026 13/03/2026 Tối 246, sáng CN

26115011742109 25V.CMA21.4NK 011742 Năng lực Số 3 02/03/2026 20/03/2026 Tối 246, sáng CN

26115011818104 25V.CMA21.4NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 23/03/2026 10/04/2026 Tối 246, sáng CN

26115011746103 25V.CMA21.4NK 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 13/04/2026 01/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115011744104 25V.CMA21.4NK 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 04/05/2026 22/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115010016102 25V.CMA21.4NK 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25/05/2026 05/06/2026 Tối 246, sáng CN

26115011744102 25V.CKT21.4NK 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 02/03/2026 20/03/2026 Tối 246, sáng CN

26115011742108 25V.CKT21.4NK 011742 Năng lực Số 3 23/03/2026 10/04/2026 Tối 246, sáng CN

26115011818105 25V.CKT21.4NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 13/04/2026 01/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115011746101 25V.CKT21.4NK 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 04/05/2026 22/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115010016103 25V.CKT21.4NK 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25/05/2026 05/06/2026 Tối 246, sáng CN

26115011744102 25V.CTC21.4NK 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 02/03/2026 20/03/2026 Tối 246, sáng CN

26115011742108 25V.CTC21.4NK 011742 Năng lực Số 3 23/03/2026 10/04/2026 Tối 246, sáng CN

26115011818105 25V.CTC21.4NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 13/04/2026 01/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115011746101 25V.CTC21.4NK 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 04/05/2026 22/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115010016103 25V.CTC21.4NK 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25/05/2026 05/06/2026 Tối 246, sáng CN

26115011818103 25V.CQT21.4NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 02/03/2026 20/03/2026 Tối 246, sáng CN

26115011746102 25V.CQT21.4NK 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 23/03/2026 10/04/2026 Tối 246, sáng CN

26115011744103 25V.CQT21.4NK 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 13/04/2026 01/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115011742107 25V.CQT21.4NK 011742 Năng lực số 3 04/05/2026 22/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115010016103 25V.CQT21.4NK 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25/05/2026 05/06/2026 Tối 246, sáng CN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - MARKETING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIỆN ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC - NĂM HỌC 2026
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Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC TG Bắt đầu TG Kết thúc Giảng Viên Thông tin GV Thời gian học

26115011818103 25V.CKQ21.4NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 02/03/2026 20/03/2026 Tối 246, sáng CN

26115011746102 25V.CKQ21.4NK 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 23/03/2026 10/04/2026 Tối 246, sáng CN

26115011744103 25V.CKQ21.4NK 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 13/04/2026 01/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115011742107 25V.CKQ21.4NK 011742 Năng lực số 3 04/05/2026 22/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115010016103 25V.CKQ21.4NK 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25/05/2026 05/06/2026 Tối 246, sáng CN

26115011742109 25V.DMA11.4NK 011742 Năng lực Số 3 02/03/2026 20/03/2026 Tối 246, sáng CN

26115011818104 25V.DMA11.4NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 23/03/2026 10/04/2026 Tối 246, sáng CN

26115011746103 25V.DMA11.4NK 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 13/04/2026 01/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115011744104 25V.DMA11.4NK 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 04/05/2026 22/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115011741103 25V.DMA11.4NK 011741 Toán kinh tế 3 25/05/2026 12/06/2026 Tối 246, sáng CN

26115011744102 25V.DKT11.4NK 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 02/03/2026 20/03/2026 Tối 246, sáng CN

26115011742108 25V.DKT11.4NK 011742 Năng lực số 3 23/03/2026 10/04/2026 Tối 246, sáng CN

26115011746101 25V.DKT11.4NK 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 04/05/2026 22/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115011818105 25V.DKT11.4NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 13/04/2026 01/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115011741103 25V.DKT11.4NK 011741 Toán kinh tế 3 25/05/2026 12/06/2026 Tối 246, sáng CN

26115011818103 25V.DQT11.4NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 02/03/2026 20/03/2026 Tối 246, sáng CN

26115011746102 25V.DQT11.4NK 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 23/03/2026 10/04/2026 Tối 246, sáng CN

26115011744103 25V.DQT11.4NK 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 13/04/2026 01/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115011742107 25V.DQT11.4NK 011742 Năng lực số 3 04/05/2026 22/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115011741103 25V.DQT11.4NK 011741 Toán kinh tế 3 25/05/2026 12/06/2026 Tối 246, sáng CN

26115010637102 25V.PMA21.3H 010637 Pháp luật đại cương 3 02/03/2026 30/03/2026 Thứ 2,4, chiều

26115011744105 25V.PMA21.3H 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 03/03/2026 31/03/2026 Thứ 3,5, chiều

26115011739102 25V.PMA21.3H 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 06/03/2026 03/04/2026 Thứ 6,7, chiều

26115010038102 25V.PMA21.3H 010038 Nguyên lý kế toán 3 01/04/2026 29/04/2026 Thứ 2,4, chiều

26115011818106 25V.PMA21.3H 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 02/04/2026 05/05/2026 Thứ 3,5, chiều

26115010637103 25V.PTC21.3H 010637 Pháp luật đại cương 3 02/03/2026 30/03/2026 Thứ 2,4, sáng

26115011744106 25V.PTC21.3H 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 03/03/2026 31/03/2026 Thứ 3,5, sáng

26115011739103 25V.PTC21.3H 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 06/03/2026 03/04/2026 Thứ 6,7, sáng

26115010038103 25V.PTC21.3H 010038 Nguyên lý kế toán 3 01/04/2026 29/04/2026 Thứ 2,4, sáng

26115011818107 25V.PTC21.3H 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 02/04/2026 05/05/2026 Thứ 3,5, sáng

26115010637103 25V.PQT21.3H 010637 Pháp luật đại cương 3 02/03/2026 30/03/2026 Thứ 2,4, sáng

26115011744106 25V.PQT21.3H 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 03/03/2026 31/03/2026 Thứ 3,5, sáng

26115011739103 25V.PQT21.3H 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 06/03/2026 03/04/2026 Thứ 6,7, sáng

26115010038103 25V.PQT21.3H 010038 Nguyên lý kế toán 3 01/04/2026 29/04/2026 Thứ 2,4, sáng

26115011818107 25V.PQT21.3H 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 02/04/2026 05/05/2026 Thứ 3,5, sáng

26115010637103 25V.PKT21.3H 010637 Pháp luật đại cương 3 02/03/2026 30/03/2026 Thứ 2,4, sáng

26115011744106 25V.PKT21.3H 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 03/03/2026 31/03/2026 Thứ 3,5, sáng

26115011739103 25V.PKT21.3H 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 06/03/2026 03/04/2026 Thứ 6,7, sáng

26115010038103 25V.PKT21.3H 010038 Nguyên lý kế toán 3 01/04/2026 29/04/2026 Thứ 2,4, sáng

26115011818107 25V.PKT21.3H 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 02/04/2026 05/05/2026 Thứ 3,5, sáng

26115010637103 25V.PKQ21.3H 010637 Pháp luật đại cương 3 02/03/2026 30/03/2026 Thứ 2,4, sáng

26115011744106 25V.PKQ21.3H 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 03/03/2026 31/03/2026 Thứ 3,5, sáng
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26115011739103 25V.PKQ21.3H 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 06/03/2026 03/04/2026 Thứ 6,7, sáng

26115010038103 25V.PKQ21.3H 010038 Nguyên lý kế toán 3 01/04/2026 29/04/2026 Thứ 2,4, sáng

26115011818107 25V.PKQ21.3H 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 02/04/2026 05/05/2026 Thứ 3,5, sáng

26115011745106 25V.CTC21.3NK 011745 Phát triển bền vững 3 02/03/2026 20/03/2026 Tối 246, sáng CN

26115010163105 25V.CTC21.3NK 010163 Tài chính doanh nghiệp 3 23/03/2026 10/04/2026 Tối 246, sáng CN

26115010084102 25V.CTC21.3NK 010084 Kiểm toán căn bản 3 13/04/2026 01/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115010769101 25V.CTC21.3NK 010769 Nguyên lý thẩm định giá 3 04/05/2026 22/05/2026 Tối 246, sáng CN

2611501078001 25V.CTC21.3NK 010780 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3 15/06/2026 03/07/2026 Tối 246, sáng CN

26115011745106 25V.DTC11.3NK 011745 Phát triển bền vững 3 02/03/2026 20/03/2026 Tối 357, chiều CN

26115010163105 25V.DTC11.3NK 010163 Tài chính doanh nghiệp 3 23/03/2026 10/04/2026 Tối 357, chiều CN

26115010084102 25V.DTC11.3NK 010084 Kiểm toán căn bản 3 13/04/2026 01/05/2026 Tối 357, chiều CN

26115010769101 25V.DTC11.3NK 010769 Nguyên lý thẩm định giá 3 04/05/2026 22/05/2026 Tối 357, chiều CN

26115011741103 25V.DTC11.3NK 011741 Toán kinh tế 3 25/05/2026 12/06/2026 Tối 357, chiều CN

2611501078001 25V.DTC11.3NK 010780 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3 15/06/2026 03/07/2026 Tối 357, chiều CN

26115011745106 25V.CKT21.3NK 011745 Phát triển bền vững 3 02/03/2026 20/03/2026 Tối 246, sáng CN

26115010038104 25V.CKT21.3NK 010038 Nguyên lý kế toán 3 23/03/2026 10/04/2026 Tối 246, sáng CN

26115010305102 25V.CKT21.3NK 010305 Kế toán tài chính 3 13/04/2026 01/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115011230102 25V.CKT21.3NK 011230 Kế toán công 3 04/05/2026 22/05/2026 Tối 246, sáng CN

2611501069802 25V.CKT21.3NK 010698 Kế toán thuế 3 15/06/2026 03/07/2026 Tối 246, sáng CN

26115011745106 25V.DKT11.3NK 011745 Phát triển bền vững 3 02/03/2026 20/03/2026 Tối 246, sáng CN

26115010038104 25V.DKT11.3NK 010038 Nguyên lý Kế toán 3 23/03/2026 10/04/2026 Tối 246, sáng CN

26115010305102 25V.DKT11.3NK 010305 Kế toán tài chính 3 13/04/2026 01/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115011230102 25V.DKT11.3NK 011230 Kế toán công 3 04/05/2026 22/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115011741103 25V.DKT11.3NK 011741 Toán kinh tế 3 25/05/2026 12/06/2026 Tối 246, sáng CN

2611501069802 25V.DKT11.3NK 010698 Kế toán thuế 3 15/06/2026 03/07/2026 Tối 246, sáng CN

26115011745107 25V.CQT21.3NK 011745 Phát triển bền vững 3 02/03/2026 20/03/2026 Tối 246, sáng CN

26115010033101 25V.CQT21.3NK 010033 Quản trị học 3 23/03/2026 10/04/2026 Tối 246, sáng CN

26115011749101 25V.CQT21.3NK 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 3 13/04/2026 01/05/2026 Tối 246, sáng CN

2611501174801 25V.CQT21.3NK 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 04/05/2026 22/05/2026 Tối 246, sáng CN

2611501175502 25V.CQT21.3NK 011755 Quản trị đổi mới 3 25/05/2026 12/06/2026 Tối 246, sáng CN

2611501174802 25V.DMA11.3NK 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 02/03/2026 20/03/2026 Tối 246, sáng CN

26115010630101 25V.DMA11.3NK 010630 Nguyên lý Marketing 3 23/03/2026 10/04/2026 Tối 246, sáng CN

26115011749102 25V.DMA11.3NK 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 3 13/04/2026 01/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115011745109 25V.DMA11.3NK 011745 Phát triển bền vững 3 04/05/2026 22/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115011741103 25V.DMA11.3NK 011741 Toán kinh tế 3 25/05/2026 12/06/2026 Tối 246, sáng CN

2611501174802 25V.CMA21.3NK1 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 02/03/2026 20/03/2026 Tối 246, sáng CN

26115010630101 25V.CMA21.3NK1 010630 Nguyên lý Marketing 3 23/03/2026 10/04/2026 Tối 246, sáng CN

26115011749102 25V.CMA21.3NK1 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 3 13/04/2026 01/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115011745109 25V.CMA21.3NK1 011745 Phát triển bền vững 3 04/05/2026 22/05/2026 Tối 246, sáng CN

2611501174803 25V.CMA21.3NK2 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 02/03/2026 20/03/2026 Tối 246, sáng CN

26115010630101 25V.CMA21.3NK2 010630 Nguyên lý Marketing 3 23/03/2026 10/04/2026 Tối 246, sáng CN

26115011745110 25V.CMA21.3NK2 011745 Phát triển bền vững 3 13/04/2026 01/05/2026 Tối 246, sáng CN
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26115011749103 25V.CMA21.3NK2 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 3 04/05/2026 22/05/2026 Tối 246, sáng CN

26115011745107 25V.CKQ21.3NK 011745 Phát triển bền vững 3 02/03/2026 20/03/2026 Tối 246, sáng CN

26115011718102 25V.CKQ21.3NK 011718 Thương mại điện tử 3 23/03/2026 10/04/2026 Tối 246, sáng CN

26115011749101 25V.CKQ21.3NK 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 3 13/04/2026 01/05/2026 Tối 246, sáng CN

2611501174801 25V.CKQ21.3NK 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 04/05/2026 22/05/2026 Tối 246, sáng CN

2611501098703 25V.CKQ21.3NK 010987 Kinh doanh quốc tế 3 25/05/2026 12/06/2026 Tối 246, sáng CN

26115011201102 24V.DTA10.2.BRVT BRVT 011201 Tiếng Trung 3 4 07/03/2026 29/03/2026 Cả ngày T7CN

2611501141201 24V.DTA10.2.BRVT BRVT 011412 English for Tourism – Hospitality 3 04/04/2026 18/04/2026 Cả ngày T7CN

2611501141301 24V.DTA10.2.BRVT BRVT 011413 English for Finance – Banking 3 02/05/2026 16/05/2026 Cả ngày T7CN

26115011415201 24V.DTA10.2.BRVT BRVT 011415 Corporate culture 3 23/05/2026 06/06/2026 Cả ngày T7CN

26115011745108 24V.PTC20.3NK 011745 Phát triển bền vững 3 03/03/2026 21/03/2026 Tối 357, chiều CN

26115011742110 24V.PTC20.3NK 011742 Năng lực số 3 24/03/2026 11/04/2026 Tối 357, chiều CN

2611501174301 24V.PTC20.3NK 011743 Luật kinh doanh 3 14/04/2026 10/05/2026 Tối 357, chiều CN

26115010016104 24V.PTC20.3NK 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 12/05/2026 30/05/2026 Tối 357, chiều CN

26115011866101 24V.PTC20.3NK 011866 Kinh tế lượng 3 02/06/2026 20/06/2026 Tối 357, chiều CN

26115011745108 24V.PMA20.3NK 011745 Phát triển bền vững 3 03/03/2026 21/03/2026 Tối 357, chiều CN

26115011742110 24V.PMA20.3NK 011742 Năng lực số 3 24/03/2026 11/04/2026 Tối 357, chiều CN

2611501174301 24V.PMA20.3NK 011743 Luật kinh doanh 3 14/04/2026 10/05/2026 Tối 357, chiều CN

26115010016104 24V.PMA20.3NK 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 12/05/2026 30/05/2026 Tối 357, chiều CN

26115011866101 24V.PMA20.3NK 011866 Kinh tế lượng 3 02/06/2026 20/06/2026 Tối 357, chiều CN

26115011745108 24V.PQT20.3NK 011745 Phát triển bền vững 3 03/03/2026 21/03/2026 Tối 357, chiều CN

26115011742110 24V.PQT20.3NK 011742 Năng lực số 3 24/03/2026 11/04/2026 Tối 357, chiều CN

2611501174301 24V.PQT20.3NK 011743 Luật kinh doanh 3 14/04/2026 10/05/2026 Tối 357, chiều CN

26115010016104 24V.PQT20.3NK 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 12/05/2026 30/05/2026 Tối 357, chiều CN

26115011866101 24V.PQT20.3NK 011866 Kinh tế lượng 3 02/06/2026 20/06/2026 Tối 357, chiều CN

26115011742101 25V.CTC21.3TN Tây Ninh 011742 Năng lực số 3 13/12/2025 27/12/2025 ThS. Trần Anh Sơn 0973786777 Cả ngày T7CN

26115011744101 25V.CTC21.3TN Tây Ninh 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 03/01/2026 17/01/2026 TS. Lượng Văn Quốc 0906692262 Cả ngày T7CN

26115010016101 25V.CTC21.3TN Tây Ninh 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 24/01/2026 07/02/2026 ThS. Lê Văn Dũng 0903956439 Cả ngày T7CN

26115011818101 25V.CTC21.3TN Tây Ninh 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 07/03/2026 21/03/2026 TS. Nguyễn Đức Hải 0904510901 Cả ngày T7CN

26115011745101 25V.CTC21.3TN Tây Ninh 011745 Phát triển bền vững 3 28/03/2026 11/04/2026 ThS. Mai Hoài Đan 0961782649 Cả ngày T7CN

26115010163101 25V.CTC21.3TN Tây Ninh 010163 Tài chính doanh nghiệp 3 12/04/2026 26/04/2026 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan 0916210217 Cả ngày T7CN

26115011742101 25V.DTC11.3TN Tây Ninh 011742 Năng lực số 3 13/12/2025 27/12/2025 ThS. Trần Anh Sơn 0973786777 Cả ngày T7CN

26115011744101 25V.DTC11.3TN Tây Ninh 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 03/01/2026 17/01/2026 TS. Lượng Văn Quốc 0906692262 Cả ngày T7CN

26115011741101 25V.DTC11.3TN Tây Ninh 011741 Toán kinh tế 3 24/01/2026 07/02/2026 TS. GVCC. Nguyễn Huy Hoàng 0904.144.835 Cả ngày T7CN

26115011818101 25V.DTC11.3TN Tây Ninh 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 07/03/2026 21/03/2026 TS. Nguyễn Đức Hải 0904510901 Cả ngày T7CN

26115011745101 25V.DTC11.3TN Tây Ninh 011745 Phát triển bền vững 3 28/03/2026 11/04/2026 ThS. Mai Hoài Đan 0961782649 Cả ngày T7CN

26115010163101 25V.DTC11.3TN Tây Ninh 010163 Tài chính doanh nghiệp 3 12/04/2026 26/04/2026 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan 0916210217 Cả ngày T7CN

26115011742101 25V.CKT21.3TN Tây Ninh 011742 Năng lực số 3 13/12/2025 27/12/2025 ThS. Trần Anh Sơn 0973786777 Cả ngày T7CN

26115011744101 25V.CKT21.3TN Tây Ninh 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 03/01/2026 17/01/2026 TS. Lượng Văn Quốc 0906692262 Cả ngày T7CN

26115010016101 25V.CKT21.3TN Tây Ninh 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 24/01/2026 07/02/2026 ThS. Lê Văn Dũng 0903956439 Cả ngày T7CN

26115011818101 25V.CKT21.3TN Tây Ninh 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 07/03/2026 21/03/2026 TS. Nguyễn Đức Hải 0904510901 Cả ngày T7CN

26115011745101 25V.CKT21.3TN Tây Ninh 011745 Phát triển bền vững 3 28/03/2026 11/04/2026 ThS. Mai Hoài Đan 0961782649 Cả ngày T7CN
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26115010038101 25V.CKT21.3TN Tây Ninh 010038 Nguyên lý kế toán 3 12/04/2026 26/04/2026 ThS. Thái Trần Vân Hạnh  0898 128 367 Cả ngày T7CN

26115010305101 25V.CKT21.3TN Tây Ninh 010305 Kế toán tài chính 3 09/05/2026 23/05/2026 ThS. Tạ Thị Thu Hạnh 0985 843 602 Cả ngày T7CN

26115011742101 25V.DKT11.3TN Tây Ninh 011742 Năng lực số 3 13/12/2025 27/12/2025 ThS. Trần Anh Sơn 0973786777 Cả ngày T7CN

26115011744101 25V.DKT11.3TN Tây Ninh 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 03/01/2026 17/01/2026 TS. Lượng Văn Quốc 0906692262 Cả ngày T7CN

26115011741101 25V.DKT11.3TN Tây Ninh 011741 Toán kinh tế 3 24/01/2026 07/02/2026 TS. GVCC. Nguyễn Huy Hoàng 0904.144.835 Cả ngày T7CN

26115011818101 25V.DKT11.3TN Tây Ninh 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 07/03/2026 21/03/2026 TS. Nguyễn Đức Hải 0904510901 Cả ngày T7CN

26115011745101 25V.DKT11.3TN Tây Ninh 011745 Phát triển bền vững 3 28/03/2026 11/04/2026 ThS. Mai Hoài Đan 0961782649 Cả ngày T7CN

26115010038101 25V.DKT11.3TN Tây Ninh 010038 Nguyên lý kế toán 3 12/04/2026 26/04/2026 ThS. Thái Trần Vân Hạnh  0898 128 367 Cả ngày T7CN

26115010305101 25V.DKT11.3TN Tây Ninh 010305 Kế toán tài chính 3 09/05/2026 23/05/2026 ThS. Tạ Thị Thu Hạnh 0985 843 602 Cả ngày T7CN

26115010192101 25V.CMA21.2NK1 ĐN-C.101 010192 Quản trị kênh phân phối 3 06/01/2026 24/01/2026 ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 0918791979 Tối 357, chiều CN

2611501068001 25V.CMA21.2NK1 ÐN-C.002 010680 Đo lường trong marketing 3 27/01/2026 07/03/2026 Chu Chung Cang 0932799592 Tối 357, chiều CN

2611501073901 25V.CMA21.2NK1 0 010739 Marketing quốc tế 3 10/03/2026 28/03/2026 Nguyễn Thị Hồng Hoa 0902300817 Tối 357, chiều CN

2611501081701 25V.CMA21.2NK1 0 010817 Quản trị nguồn nhân lực 3 31/03/2026 18/04/2026 TS. Vũ Hồng Vân '0912352222 Tối 357, chiều CN

26115011169101 25V.CMA21.2NK1 0 011169 Truyền thông marketing tích hợp 3 21/04/2026 10/05/2026 Trương Thu Nga 0909955008 Tối 357, chiều CN

26115010192101 25V.DMA11.2NK ĐN-C.101 010192 Quản trị kênh phân phối 3 06/01/2026 24/01/2026 ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 0918791979 Tối 357, chiều CN

2611501068001 25V.DMA11.2NK ÐN-C.002 010680 Đo lường trong marketing 3 27/01/2026 07/03/2026 Chu Chung Cang 0932799592 Tối 357, chiều CN

2611501073901 25V.DMA11.2NK 0 010739 Marketing quốc tế 3 10/03/2026 28/03/2026 Nguyễn Thị Hồng Hoa 0902300817 Tối 357, chiều CN

2611501081701 25V.DMA11.2NK 0 010817 Quản trị nguồn nhân lực 3 31/03/2026 18/04/2026 TS. Vũ Hồng Vân '0912352222 Tối 357, chiều CN

26115011169101 25V.DMA11.2NK 0 011169 Truyền thông marketing tích hợp 3 21/04/2026 10/05/2026 Trương Thu Nga 0909955008 Tối 357, chiều CN

2611501068002 25V.CMA21.2NK2 ĐN-C.102 010680 Đo lường trong marketing 3 06/01/2026 24/01/2026 Chu Chung Cang 0932799592 Tối 357, chiều CN

2611501073902 25V.CMA21.2NK2 ĐN-C.102 010739 Marketing quốc tế 3 27/01/2026 07/03/2026 Nguyễn Thị Hồng Hoa 0902300817 Tối 357, chiều CN

26115010192102 25V.CMA21.2NK2 0 010192 Quản trị kênh phân phối 3 10/03/2026 28/03/2026 0 0 Tối 357, chiều CN

2611501081702 25V.CMA21.2NK2 0 010817 Quản trị nguồn nhân lực 3 31/03/2026 18/04/2026 PGS. TS. Huỳnh Thị Thu Sương 0908428136 Tối 357, chiều CN

26115011169102 25V.CMA21.2NK2 0 011169 Truyền thông marketing tích hợp 3 21/04/2026 10/05/2026 ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 0918791979 Tối 357, chiều CN

2611501175501 25V.CQT21.2NK ĐN-C.103 011755 Quản trị đổi mới 3 06/01/2026 24/01/2026 ThS. Võ Quốc Cường '0971476319 Tối 357, chiều CN

2611501175401 25V.CQT21.2NK ĐN-C.103 011754 Quản trị vận hành và công nghệ 3 27/01/2026 07/03/2026 ThS. Hoàng Văn Trung '0982987008 Tối 357, chiều CN

2611501182001 25V.CQT21.2NK 0 011820 Quản trị mô hình kinh doanh 3 10/03/2026 28/03/2026 PGS. TS. Đặng Văn Mỹ 0935029579 Tối 357, chiều CN

2611501029301 25V.CQT21.2NK 0 010293 Quản trị rủi ro 3 31/03/2026 18/04/2026 ThS. Nguyễn Kiều Oanh '0908483809 Tối 357, chiều CN

26115010798101 25V.CQT21.2NK 0 010798 Quản trị chất lượng 3 21/04/2026 10/05/2026 TS. Trần Vĩnh Hoàng '0945807979 Tối 357, chiều CN

2611501175501 25V.DQT11.2NK ĐN-C.103 011755 Quản trị đổi mới 3 06/01/2026 24/01/2026 ThS. Võ Quốc Cường '0971476319 Tối 357, chiều CN

2611501175401 25V.DQT11.2NK ĐN-C.103 011754 Quản trị vận hành và công nghệ 3 27/01/2026 07/03/2026 ThS. Hoàng Văn Trung '0982987008 Tối 357, chiều CN

2611501182001 25V.DQT11.2NK 0 011820 Quản trị mô hình kinh doanh 3 10/03/2026 28/03/2026 PGS. TS. Đặng Văn Mỹ 0935029579 Tối 357, chiều CN

2611501029301 25V.DQT11.2NK 0 010293 Quản trị rủi ro 3 31/03/2026 18/04/2026 ThS. Nguyễn Kiều Oanh '0908483809 Tối 357, chiều CN

26115010798101 25V.DQT11.2NK 0 010798 Quản trị chất lượng 3 21/04/2026 10/05/2026 TS. Trần Vĩnh Hoàng '0945807979 Tối 357, chiều CN

2611501098701 25V.CKQ21.2NK ĐN-C.201 010987 Kinh doanh quốc tế 3 06/01/2026 24/01/2026 ThS. Trương Lê Ngọc Giang 0935274527 Tối 357, chiều CN

26115011718101 25V.CKQ21.2NK ĐN-C.201 011718 Thương mại điện tử 3 27/01/2026 07/03/2026 TS. Nguyễn Tú 0918120152 Tối 357, chiều CN

2611501100001 25V.CKQ21.2NK 0 011000 Giao dịch thương mại quốc tế 3 10/03/2026 28/03/2026 ThS. Trần Thị Trà Giang 0908404770 Tối 357, chiều CN

2611501066701 25V.CKQ21.2NK 0 010667 Chiến lược kinh doanh quốc tế 3 31/03/2026 18/04/2026 ThS. Trần Thị Lan Nhung 0935980386 Tối 357, chiều CN

2611501081401 25V.CKQ21.2NK 0 010814 Quản trị Logistics 3 21/04/2026 10/05/2026 ThS. Trương Thị Thúy Vị 0938036181 Tối 357, chiều CN

2611501126801 25V.CKQ21.2NK 0 011268 Luật thương mại quốc tế 3 12/05/2026 30/05/2026 0 0 Tối 357, chiều CN

2611501069801 25V.CKT21.2NK ĐN-C.202 010698 Kế toán thuế 3 06/01/2026 24/01/2026 ThS. Phạm Thị Xuân Thảo 0933788027 Tối 357, chiều CN

26115010840101 25V.CKT21.2NK ĐN-C.202 010840 Tài chính công 3 27/01/2026 07/03/2026 ThS. Đỗ Gioan Hảo 0908.874.849 Tối 357, chiều CN
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Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC TG Bắt đầu TG Kết thúc Giảng Viên Thông tin GV Thời gian học

26115010955101 25V.CKT21.2NK ÐN-C.203 010955 Ngân hàng thương mại 3 10/03/2026 28/03/2026 PGS.TS Phan Thị Hằng Nga 0946755739 Tối 357, chiều CN

2611501179201 25V.CKT21.2NK 0 011792 Kế toán quản trị nâng cao 3 31/03/2026 18/04/2026 Dương Thị Thuỳ Liên 0986996569 Tối 357, chiều CN

26115011796101 25V.CKT21.2NK 0 011796 Kế toán tài chính theo IFRS 3 21/04/2026 10/05/2026 ThS. Nguyễn Hà Minh Thi 0946 700 954 Tối 357, chiều CN

2611501069801 25V.DKT11.2NK ĐN-C.202 010698 Kế toán thuế 3 06/01/2026 24/01/2026 ThS. Phạm Thị Xuân Thảo 0933788027 Tối 357, chiều CN

26115010840101 25V.DKT11.2NK ĐN-C.202 010840 Tài chính công 3 27/01/2026 07/03/2026 ThS. Đỗ Gioan Hảo 0908.874.849 Tối 357, chiều CN

26115010955101 25V.DKT11.2NK ÐN-C.203 010955 Ngân hàng thương mại 3 10/03/2026 28/03/2026 PGS.TS Phan Thị Hằng Nga 0946755739 Tối 357, chiều CN

2611501179201 25V.DKT11.2NK 0 011792 Kế toán quản trị nâng cao 3 31/03/2026 18/04/2026 Dương Thị Thuỳ Liên 0986996569 Tối 357, chiều CN

26115011796101 25V.DKT11.2NK 0 011796 Kế toán tài chính theo IFRS 3 21/04/2026 10/05/2026 ThS. Nguyễn Hà Minh Thi 0946 700 954 Tối 357, chiều CN

2611501095601 25V.CTC21.1NK ĐN-C.203 010956 Nguyên lý bảo hiểm 3 27/01/2026 07/03/2026 TS Phạm Thanh Truyền 0988350485 Tối 357, chiều CN

26115010840102 25V.CTC21.1NK ĐN-C.203 010840 Tài chính công 3 31/03/2026 18/04/2026 ThS. Đỗ Gioan Hảo 0908.874.849 Tối 357, chiều CN

26115011770101 25V.CTC21.1NK 0 011770 Tài chính cá nhân 3 21/04/2026 10/05/2026 TS. Nguyễn Thị Hoa 0903330534 Tối 357, chiều CN

25V.CTC21.1NK #N/A 011774 Thực hành nghề nghiệp (Tài chính - Ngân hàng)3 #N/A #N/A Tối 357, chiều CN

2611501095601 25V.DTC11.1NK ĐN-C.203 010956 Nguyên lý bảo hiểm 3 27/01/2026 07/03/2026 TS Phạm Thanh Truyền 0988350485 Tối 357, chiều CN

26115010955101 25V.DTC11.1NK ÐN-C.203 010955 Ngân hàng thương mại 3 10/03/2026 28/03/2026 PGS.TS Phan Thị Hằng Nga 0946755739 Tối 357, chiều CN

26115010840102 25V.DTC11.1NK ĐN-C.203 010840 Tài chính công 3 31/03/2026 18/04/2026 ThS. Đỗ Gioan Hảo 0908.874.849 Tối 357, chiều CN

26115011770101 25V.DTC11.1NK 0 011770 Tài chính cá nhân 3 21/04/2026 10/05/2026 TS. Nguyễn Thị Hoa 0903330534 Tối 357, chiều CN

25V.DTC11.1NK #N/A 011774 Thực hành nghề nghiệp (Tài chính - Ngân hàng)3 #N/A #N/A Tối 357, chiều CN

26115011469101 23DHK19QT1 ĐN-C.003 011469 Quản trị công nghệ và chuyển đổi số 3 27/01/2026 07/03/2026 TS. Trần Vĩnh Hoàng 0945807979 Tối 357, chiều CN

2611501145001 23DHK19QT1 ĐN-C.003 011450 Quản trị đa quốc gia 3 10/03/2026 28/03/2026 TS. Đinh Thanh Nhàn '0976902905 Tối 357, chiều CN

26115011448101 23DHK19QT1 0 011448 Phân tích và dự báo kinh doanh 3 07/04/2026 25/04/2026 ThS. Lý Cẩm Thu 0902230491 Tối 357, chiều CN

23DHK19QT1 #N/A 011444
Thực hành nghề nghiệp 2 (Quản trị kinh 

doanh)
4 #N/A #N/A Tối 357, chiều CN

2611501179202 24V.CKT20.3NK ĐN-C.203 011792 Kế toán quản trị nâng cao 3 06/01/2026 24/01/2026 Dương Thị Thuỳ Liên 0986996569 Tối 357, chiều CN

26115011796102 24V.CKT20.3NK ĐN-C.203 011796 Kế toán tài chính theo IFRS 3 27/01/2026 07/03/2026 ThS. Lê Quang Mẫn 0905852859 Tối 357, chiều CN

2611501179701 24V.CKT20.3NK 0 011797 Kế toán tài chính theo IFRS nâng cao 3 10/03/2026 28/03/2026 ThS. Nguyễn Minh Hằng 0938 095 016 Tối 357, chiều CN

2611501179301 24V.CKT20.3NK 0 011793
Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế 

toán
3 31/03/2026 18/04/2026 TS. Lương Thị Thanh Việt 0935 199 978 Tối 357, chiều CN

2611501186401 24V.CKT20.3NK Online 011864 Hệ thống thông tin kế toán (Kế toán) 3 21/04/2026 10/05/2026 ThS. Đặng Quốc Hương 0905 074 797 Tối 357, chiều CN

2611501179202 24V.DKT10.4NK ĐN-C.203 011792 Kế toán quản trị nâng cao 3 06/01/2026 24/01/2026 Dương Thị Thuỳ Liên 0986996569 Tối 357, chiều CN

26115011796102 24V.DKT10.4NK ĐN-C.203 011796 Kế toán tài chính theo IFRS 3 27/01/2026 07/03/2026 ThS. Lê Quang Mẫn 0905852859 Tối 357, chiều CN

2611501179701 24V.DKT10.4NK 0 011797 Kế toán tài chính theo IFRS nâng cao 3 10/03/2026 28/03/2026 ThS. Nguyễn Minh Hằng 0938 095 016 Tối 357, chiều CN

2611501179301 24V.DKT10.4NK 0 011793
Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế 

toán
3 31/03/2026 18/04/2026 TS. Lương Thị Thanh Việt 0935 199 978 Tối 357, chiều CN

2611501186401 24V.DKT10.4NK Online 011864 Hệ thống thông tin kế toán (Kế toán) 3 21/04/2026 10/05/2026 ThS. Đặng Quốc Hương 0905 074 797 Tối 357, chiều CN

2611501073903 24V.CMA20.3NK ĐN-C.301 010739 Marketing quốc tế 3 06/01/2026 24/01/2026 Nguyễn Thị Hồng Hoa 0902300817 Tối 357, chiều CN

2611501081703 24V.CMA20.3NK ĐN-C.301 010817 Quản trị nguồn nhân lực 3 27/01/2026 07/03/2026 PGS. TS. Huỳnh Thị Thu Sương '0908428136 Tối 357, chiều CN

26115011169103 24V.CMA20.3NK 0 011169 Truyền thông marketing tích hợp 3 10/03/2026 28/03/2026 Trương Thu Nga 0909955008 Tối 357, chiều CN

26115011170101 24V.CMA20.3NK 0 011170 Marketing kỹ thuật số 3 31/03/2026 18/04/2026 ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 0918791979 Tối 357, chiều CN

26115011172101 24V.CMA20.3NK 0 011172 Phân tích marketing kỹ thuật số 3 21/04/2026 10/05/2026 Trần Minh Trí '0372933339 Tối 357, chiều CN

2611501073903 24V.DMA10.4NK ĐN-C.301 010739 Marketing quốc tế 3 06/01/2026 24/01/2026 Nguyễn Thị Hồng Hoa 0902300817 Tối 357, chiều CN

2611501081703 24V.DMA10.4NK ĐN-C.301 010817 Quản trị nguồn nhân lực 3 27/01/2026 07/03/2026 PGS. TS. Huỳnh Thị Thu Sương '0908428136 Tối 357, chiều CN

26115011169103 24V.DMA10.4NK 0 011169 Truyền thông marketing tích hợp 3 10/03/2026 28/03/2026 Trương Thu Nga 0909955008 Tối 357, chiều CN

26115011170101 24V.DMA10.4NK 0 011170 Marketing kỹ thuật số 3 31/03/2026 18/04/2026 ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 0918791979 Tối 357, chiều CN
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26115011172101 24V.DMA10.4NK 0 011172 Phân tích marketing kỹ thuật số 3 21/04/2026 10/05/2026 Trần Minh Trí '0372933339 Tối 357, chiều CN

26115010798102 24V.CQT20.3NK ĐN-C.302 010798 Quản trị chất lượng 3 06/01/2026 24/01/2026 TS. Trần Vĩnh Hoàng 0945807979 Tối 357, chiều CN

2611501019601 24V.CQT20.3NK ĐN-C.302 010196 Quản trị bán hàng 3 27/01/2026 07/03/2026 Ths. Lê Thị Thanh Trang 0903171005 Tối 357, chiều CN

2611501145001 24V.CQT20.3NK ĐN-C.003 011150 Quản trị đa quốc gia 3 10/03/2026 28/03/2026 TS. Đinh Thanh Nhàn '0976902905 Tối 357, chiều CN

2611501175601 24V.CQT20.3NK 0 011756 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 3 31/03/2026 18/04/2026 TS. Trần Nhân Phúc 0937634888 Tối 357, chiều CN

2611501187201 24V.CQT20.3NK 0 011872 Lãnh đạo 3 21/04/2026 10/05/2026 TS. Phạm Hồng Hải 0912154164 Tối 357, chiều CN

24V.CQT20.3NK 011821
Thực hành nghề nghiệp (Quản trị kinh 

doanh)
3 Tối 357, chiều CN

26115011502101 24V.CKQ20.2NK ĐN-C.101 011502 Anh văn kinh doanh quốc tế 3 05/01/2026 23/01/2026 ThS. Võ Thị Anh Đào 0933990488 Tối 246, sáng CN

26115010776101 24V.CKQ20.2NK 0 010776
Phân tích hoạt động kinh doanh xuất 

nhập khẩu
3 02/03/2026 20/03/2026 TS. Hoàng Sĩ Nam 0943455183 Tối 246, sáng CN

24V.CKQ20.2NK 011501 Thực hành nghề nghiệp 2 3 Tối 246, sáng CN

2611501155601 24V.CTC20.2NK ĐN-C.102 11556 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 3 05/01/2026 23/01/2026 TS. Ngô Văn Toàn 0972088942 Tối 246, sáng CN

26115011557201 24V.CTC20.2NK
Online 

MSTeams
11557 Chiến lược tài chính công ty 3 02/03/2026 20/03/2026 TS. Nguyễn Quang Minh 0993879999 Tối 246, sáng CN

24V.CTC20.2NK 11597 Thực hành nghề nghiệp 2 3 Tối 246, sáng CN

2611501140901 25V.DTA11.2AG An Giang 011409 Translation 3 07/03/2026 21/03/2026 ThS. Phan Văn Quang 0985974207 Cả ngày T7CN

26115011419201 25V.DTA11.2AG An Giang 011419 Interpretation 3 28/03/2026 11/04/2026 ThS. Phan Văn Quang 0985974207 Cả ngày T7CN

2611501141001 25V.DTA11.2AG An Giang 011410 English for Marketing 3 18/04/2026 02/05/2026 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183 Cả ngày T7CN

26115011411101 25V.DTA11.2AG An Giang 011411 English for Management 3 09/05/2026 23/05/2026 ThS. Đặng Nguyễn Phương Thảo 0978356006 Cả ngày T7CN

26115011200101 25V.DTA11.2AG An Giang 011200 Tiếng Trung 2 3 30/05/2026 13/06/2026 ThS. Nguyễn Thị Diễm Thúy (TG) 0765962169 Cả ngày T7CN

26115011201101 25V.DTA11.2AG An Giang 011201 Tiếng Trung 3 4 20/06/2026 05/07/2026 ThS. Nguyễn Thị Diễm Thúy (TG) 0765962169 Cả ngày T7CN

26115011230101 24V.CKT20.4TN Tây Ninh 011230 Kế toán công 3 10/01/2026 24/01/2026 ThS. Trương Thị Mỹ Liên 0938107468 Cả ngày T7CN

26115010693101 24V.CKT20.4TN Tây Ninh 010693 Kế toán chi phí 3 25/01/2026 08/02/2026 Trương Thảo Nghi 0979194978 Cả ngày T7CN

2611501179203 24V.CKT20.4TN Tây Ninh 011792 Kế toán quản trị nâng cao 3 07/03/2026 21/03/2026 Ngô Nhật Phương Diễm 0914308588 Cả ngày T7CN

26115011796103 24V.CKT20.4TN Tây Ninh 011796 Kế toán tài chính theo IFRS 3 28/03/2026 11/04/2026 ThS. Lê Quang Mẫn 0905.852.859 Cả ngày T7CN

2611501179702 24V.CKT20.4TN Tây Ninh 011797 Kế toán tài chính theo IFRS nâng cao 3 12/04/2026 26/04/2026 ThS. Lê Hải Mỹ Duyên 0909 979 912 Cả ngày T7CN

26115011230101 24V.DKT10.4TN Tây Ninh 011230 Kế toán công 3 10/01/2026 24/01/2026 ThS. Trương Thị Mỹ Liên 0938107468 Cả ngày T7CN

26115010693101 24V.DKT10.4TN Tây Ninh 010693 Kế toán chi phí 3 25/01/2026 08/02/2026 Trương Thảo Nghi 0979194978 Cả ngày T7CN

2611501179203 24V.DKT10.4TN Tây Ninh 011792 Kế toán quản trị nâng cao 3 07/03/2026 21/03/2026 Ngô Nhật Phương Diễm 0914308588 Cả ngày T7CN

26115011796103 24V.DKT10.4TN Tây Ninh 011796 Kế toán tài chính theo IFRS 3 28/03/2026 11/04/2026 ThS. Lê Quang Mẫn 0905.852.859 Cả ngày T7CN

2611501179702 24V.DKT10.4TN Tây Ninh 011797 Kế toán tài chính theo IFRS nâng cao 3 12/04/2026 26/04/2026 ThS. Lê Hải Mỹ Duyên 0909 979 912 Cả ngày T7CN

26115010980101 23DHK19-TC3.H ĐN-C.201 010980 Thuế 1 3 05/01/2026 23/01/2026
Trần Nhân Nghĩa (Thứ 2),

 Trần Thị Mơ (thứ 4,6)
'0983144434 Thứ 2,4,6 sáng

2611501155001 23DHK19-TC3.H ĐN-C.201 011550 Tài chính doanh nghiệp 2 3 06/01/2026 24/01/2026 ThS. Nguyễn Phú Quốc 0913853521 Thứ 3,5,7 sáng

23DHK19-TC3.H 011596
Thực hành nghề nghiệp 1 (Tài chính 

doanh nghiệp)
3

26115011551101 23DHK19-TC3.H 0 011551 Quản trị rủi ro tài chính 3 23/03/2026 20/4/2026 TS. Bùi Hữu Phước 0903305883 Thứ 2,4, sáng

2611501155201 23DHK19-TC3.H 0 011552 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3 24/03/2026 21/4/2026 ThS. Nguyễn Phú Quốc 0913853521 Thứ 3,5, sáng

23DHK19-TC3.H 011597
Thực hành nghề nghiệp 2 (Tài chính 

doanh nghiệp)
3

26115010139101 23DHK19-QT3.H ĐN-C.202 010139 Quản trị dự án 3 05/01/2026 23/01/2026 ThS. Đặng Hòa Kính 0907404950 Thứ 2,4,6 sáng

26115010292101 23DHK19-QT3.H ĐN-C.202 010292 Quản trị kinh doanh quốc tế 3 06/01/2026 24/01/2026 ThS. Tiêu Vân Trang 0934344700 Thứ 3,5,7 sáng
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26115011466101 23DHK19-QT3.H 0 011466 Khởi sự kinh doanh 3 02/03/2026 30/03/2026 ThS. Võ Quốc Cường 0971476319 Thứ 2,4, sáng

26115010798103 23DHK19-QT3.H 0 010798 Quản trị chất lượng 3 03/03/2026 31/03/2026 ThS. Trần Nguyễn Kim Đan 0936095678 Thứ 3,5, sáng

26115011447101 23DHK19-QT3.H 0 011447 Quản trị rủi ro 3 06/03/2026 03/04/2026 ThS. Nguyễn Thị Hải Bình 0905112535 Thứ 6,7, sáng

26115011448102 23DHK19-QT3.H 0 011448 Phân tích và dự báo kinh doanh 3 01/04/2026 29/04/2026 TS. Nguyễn Đoàn Việt Phương 0795678933 Thứ 2,4, sáng

2611501152201 23DHK19-MA3.H1 ĐN-C.203 011522 Quản trị sản phẩm 3 05/01/2026 23/01/2026 Trần Minh Trí 0372933339 Thứ 2,4,6 sáng

2611501152401 23DHK19-MA3.H1 ĐN-C.203 011524 Quản trị chiêu thị 3 06/01/2026 24/01/2026 ThS. Huỳnh Trị An 0909040370 Thứ 3,5,7 sáng

2611501153101 23DHK19-MA3.H1 0 011531 Marketing khách hàng tổ chức 3 02/03/2026 30/03/2026 Chu Chung Cang 0932799592 Thứ 2,4, sáng

26115011523101 23DHK19-MA3.H1 0 011523 Quản trị kênh phân phối 3 03/03/2026 31/03/2026 ThS. Huỳnh Trị An 0909040370 Thứ 3,5, sáng

26115011525101 23DHK19-MA3.H1 0 011525 Xây dựng kế hoạch marketing 3 06/03/2026 03/04/2026 Trương Thu Nga 0909955008 Thứ 6,7, sáng

23DHK19-MA3.H1 011530 Thực hành nghề nghiệp 2 (Marketing) 3 01/04/2026

2611501152201 23DHK19-MA3.H2 ĐN-C.203 011522 Quản trị sản phẩm 3 05/01/2026 23/01/2026 Trần Minh Trí 0372933339 Thứ 2,4,6 sáng

2611501152401 23DHK19-MA3.H2 ĐN-C.203 011524 Quản trị chiêu thị 3 06/01/2026 24/01/2026 ThS. Huỳnh Trị An 0909040370 Thứ 3,5,7 sáng

2611501153101 23DHK19-MA3.H2 0 011531 Marketing khách hàng tổ chức 3 02/03/2026 30/03/2026 Chu Chung Cang 0932799592 Thứ 2,4, sáng

26115011523101 23DHK19-MA3.H2 0 011523 Quản trị kênh phân phối 3 03/03/2026 31/03/2026 ThS. Huỳnh Trị An 0909040370 Thứ 3,5, sáng

26115011525101 23DHK19-MA3.H2 0 011525 Xây dựng kế hoạch marketing 3 06/03/2026 03/04/2026 Trương Thu Nga 0909955008 Thứ 6,7, sáng

23DHK19-MA3.H2 011530 Thực hành nghề nghiệp 2 (Marketing) 3 01/04/2026

2611501142901 23DHK19-KT3.H ĐN-C.201 011429 Hệ thống thông tin kế toán 1 2 05/01/2026 30/01/2026 TS. Lương Thị Thanh Việt 0935 199 978 Thứ 2,4,6 Chiều

26115011145101 23DHK19-KT3.H ĐN-C.201 011145 Hệ thống thông tin kế toán 2 3 06/01/2026 24/01/2026 ThS. Nguyễn Diên Duẩn 0908089101 Thứ 3,5,7 Chiều

26115010084101 23DHK19-KT3.H 0 010084 Kiểm toán căn bản 3 02/03/2026 30/03/2026 Ngô Quảng Biên 0834036134 Thứ 2,4, chiều

26115010939101 23DHK19-KT3.H 0 010939 Kế toán quản trị 2 3 03/03/2026 08/04/2026 Trần Thị Phương Lan 0912232433 Thứ 3,5, chiều

26115011053101 23DHK19-KT3.H 0 011053 Kế toán tài chính quốc tế 2 3 01/04/2026 29/04/2026 ThS. Thái Trần Vân Hạnh 0898 128 367 Thứ 2,4, chiều

26115011434101 23DHK19-KT3.H 0 011434 Thực hành kế toán thuế 2 02/04/2026 09/05/2026 ThS. Phạm Thị Xuân Thảo 0933788027 Thứ 5,7 chiều

2611501148401 23DHK19-KQ3.H ĐN-C.202 011484 Thương mại điện tử trong kinh doanh 3 05/01/2026 30/01/2026 TS. Nguyễn Tú 0918120152 Thứ 2,4,6 Chiều

2611501149101 23DHK19-KQ3.H ĐN-C.202 011491
Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và 

Hải quan
3 06/01/2026 24/01/2026 ThS. Nguyễn Thị Huyền 0982322047 Thứ 3,5,7 Chiều

26115011493101 23DHK19-KQ3.H 0 011493 Quản trị vận tải đa phương thức quốc tế 3 02/03/2026 30/03/2026 ThS. Nguyễn Thị Huyền 0982322047 Thứ 2,4, Chiều

26115011494101 23DHK19-KQ3.H 0 011494 Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 3 03/03/2026 31/03/2026 ThS. Đoàn Minh Phương 0981717368 Thứ 3,5, chiều

2611501149201 23DHK19-KQ3.H 0 011492 Quản trị kho hàng 3 06/03/2026 03/04/2026 ThS. Bùi Thị Tố Loan 0908700680 Thứ 6,7, chiều

2611501113001 23DHK19-KQ3.H 0 011130 Quản trị chiến lược chuỗi cung ứng 3 01/04/2026 29/04/2026 PGS.TS. Phạm Ngọc Dưỡng 0912503536 Thứ 2,4, chiều

26115011745105 24V.PKT20.3H ĐN-C.301 011745 Phát triển bền vững 3 05/01/2026 30/01/2026 ThS. Mai Hoài Đan 0961782649 Thứ 2,4,6 sáng

26115011742105 24V.PKT20.3H ĐN-D.301 011742 Năng lực số 3 06/01/2026 24/01/2026 ThS. Nguyễn Thanh Trường '0907103469 Thứ 3,5,7 sáng

26115011136103 24V.PKT20.3H 0 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/03/2026 18/03/2026 ThS. Nguyễn Ngọc Võ Khoa 0932262974 Thứ 2,4, sáng

26115011740103 24V.PKT20.3H 0 011740 Tiếng Anh trong kinh doanh nâng cao 3 03/03/2026 31/03/2026 ThS. Nguyễn Thị Liên 0919233936 Thứ 3,5, sáng

26115010163104 24V.PKT20.3H 0 010163 Tài chính doanh nghiệp 3 01/04/2026 29/04/2026 PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh 0918337510 Thứ 2,4, sáng

26115010693102 24V.PKT20.3H 0 010693 Kế toán chi phí 3 02/04/2026 05/05/2026 Từ Quốc Phong 0913149555 Thứ 3,5, sáng

26115011740104 24V.PKQ20.3H ĐN-C.302 011740 Tiếng Anh trong kinh doanh nâng cao 3 06/01/2026 24/01/2026 ThS Lê Công Minh Tuấn 0913622788 Thứ 3,5,7 sáng

26115011136104 24V.PKQ20.3H ĐN-C.302 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 05/01/2026 16/01/2026 ThS. Hồ Công Thanh 0355942901 Thứ 2,4,6 sáng

26115011745102 24V.PKQ20.3H 0 011745 Phát triển bền vững 3 02/03/2026 18/03/2026 ThS. Nguyễn Chí Nguyên 098242925 Thứ 2,4, sáng

26115011742102 24V.PKQ20.3H 0 011742 Năng lực số 3 03/03/2026 31/03/2026 ThS. Nguyễn Thanh Trường '0907103469 Thứ 3,5, sáng

26115010041101 24V.PKQ20.3H 0 010041 Hành vi khách hàng 3 01/04/2026 29/04/2026 ThS Ngô Vũ Quỳnh Thi 0902757597 Thứ 2,4, sáng

2611501098702 24V.PKQ20.3H 0 010987 Kinh doanh quốc tế 3 02/04/2026 05/05/2026 ThS. Trương Lê Ngọc Giang 0935274527 Thứ 3,5, sáng
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26115011745103 24V.PQT20.3H ĐN-C.203 011745 Phát triển bền vững 3 05/01/2026 30/01/2026 ThS. Đỗ Gioan Hảo 0908.874.849 Thứ 2,4,6 chiều

26115011742103 24V.PQT20.3H ĐN-D.305 011742 Năng lực số 3 06/01/2026 24/01/2026 ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung 0909688170 Thứ 3,5,7 chiều

26115011136101 24V.PQT20.3H 0 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/03/2026 18/03/2026 ThS. Nguyễn Ngọc Võ Khoa 0932262974 Thứ 2,4, chiều

26115011740101 24V.PQT20.3H 0 011740 Tiếng Anh trong kinh doanh nâng cao 3 03/03/2026 31/03/2026 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 0983721504 Thứ 3,5, chiều

26115010163102 24V.PQT20.3H 0 010163 Tài chính doanh nghiệp 3 01/04/2026 29/04/2026 0 0 Thứ 2,4, chiều

26115010041102 24V.PQT20.3H 0 010041 Hành vi khách hàng 3 02/04/2026 05/05/2026 Dư Thị Chung 0918232313 Thứ 3,5, chiều

26115011740104 24V.PTC20.3H ĐN-C.302 011740 Tiếng Anh trong kinh doanh nâng cao 3 06/01/2026 24/01/2026 ThS Lê Công Minh Tuấn 0913622788 Thứ 3,5,7 sáng

26115011136104 24V.PTC20.3H ĐN-C.302 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 05/01/2026 16/01/2026 ThS. Hồ Công Thanh 0355942901 Thứ 2,4,6 sáng

26115011745102 24V.PTC20.3H 0 011745 Phát triển bền vững 3 02/03/2026 18/03/2026 ThS. Nguyễn Chí Nguyên 098242925 Thứ 2,4, sáng

26115011742102 24V.PTC20.3H 0 011742 Năng lực số 3 03/03/2026 31/03/2026 ThS. Nguyễn Thanh Trường '0907103469 Thứ 3,5, sáng

26115010041101 24V.PTC20.3H 0 010041 Hành vi khách hàng 3 01/04/2026 29/04/2026 ThS Ngô Vũ Quỳnh Thi 0902757597 Thứ 2,4, sáng

26115010080101 24V.PTC20.3H 0 010080 Thị trường chứng khoán 3 02/04/2026 05/05/2026 ThS. Trần Văn Trung 0865494927 Thứ 3,5, sáng

26115011745104 24V.PMA20.3H1 ĐN-C.301 011745 Phát triển bền vững 3 05/01/2026 30/01/2026 ThS. Mai Hoài Đan 0961782649 Thứ 2,4,6 chiều

26115011742104 24V.PMA20.3H1 ĐN-D.301 011742 Năng lực số 3 06/01/2026 24/01/2026 ThS Trần Trọng Hiếu 0908152429 Thứ 3,5,7 chiều

26115011136102 24V.PMA20.3H1 0 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/03/2026 18/03/2026 TS. Nguyễn Thanh Hải 0989032679 Thứ 2,4, chiều

26115011740102 24V.PMA20.3H1 0 011740 Tiếng Anh trong kinh doanh nâng cao 3 03/03/2026 31/03/2026 ThS. Nguyễn Thị Nguyện 0932813146 Thứ 3,5, chiều

26115010163103 24V.PMA20.3H1 0 10163 Tài chính doanh nghiệp 3 01/04/2026 29/04/2026 0 0 Thứ 2,4, chiều

26115010041103 24V.PMA20.3H1 0 010041 Hành vi khách hàng 3 02/04/2026 05/05/2026 Chu Chung Cang 0932799592 Thứ 3,5, chiều

26115011745104 24V.PMA20.3H2 ĐN-C.301 011745 Phát triển bền vững 3 05/01/2026 30/01/2026 ThS. Mai Hoài Đan 0961782649 Thứ 2,4,6 chiều

26115011742106 24V.PMA20.3H2 ĐN-D.302 011742 Năng lực số 3 06/01/2026 24/01/2026 ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc 0933447489 Thứ 3,5,7 chiều

26115011136102 24V.PMA20.3H2 0 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/03/2026 18/03/2026 TS. Nguyễn Thanh Hải 0989032679 Thứ 2,4, chiều

26115011740102 24V.PMA20.3H2 0 011740 Tiếng Anh trong kinh doanh nâng cao 3 03/03/2026 31/03/2026 ThS. Nguyễn Thị Nguyện 0932813146 Thứ 3,5, chiều

26115010163103 24V.PMA20.3H2 0 010163 Tài chính doanh nghiệp 3 01/04/2026 29/04/2026 0 0 Thứ 2,4, chiều

26115010041103 24V.PMA20.3H2 0 010041 Hành vi khách hàng 3 02/04/2026 05/05/2026 Chu Chung Cang 0932799592 Thứ 3,5, chiều

26115011745105 24V.PMA20.3H3 ĐN-C.301 011745 Phát triển bền vững 3 05/01/2026 30/01/2026 ThS. Mai Hoài Đan 0961782649 Thứ 2,4,6 sáng

26115011742105 24V.PMA20.3H3 ĐN-D.301 011742 Năng lực số 3 06/01/2026 24/01/2026 ThS. Nguyễn Thanh Trường '0907103469 Thứ 3,5,7 sáng

26115011136103 24V.PMA20.3H3 0 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 02/03/2026 18/03/2026 ThS. Nguyễn Ngọc Võ Khoa 0932262974 Thứ 2,4, sáng

26115011740103 24V.PMA20.3H3 0 011740 Tiếng Anh trong kinh doanh nâng cao 3 03/03/2026 31/03/2026 ThS. Nguyễn Thị Liên 0919233936 Thứ 3,5, sáng

26115010163104 24V.PMA20.3H3 0 010163 Tài chính doanh nghiệp 3 01/04/2026 29/04/2026 PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh 0918337510 Thứ 2,4, sáng

26115010041104 24V.PMA20.3H3 0 010041 Hành vi khách hàng 3 02/04/2026 05/05/2026 ThS. Ngô Minh Trang 0901362145 Thứ 3,5, sáng

26115011818102 25V.PMA21.3NK 0 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 02/03/2026 20/03/2026 ThS. Bùi Kim Tú 0908137992 Tối 246, sáng CN

26115011741102 25V.PMA21.3NK 0 011741 Toán kinh tế 3 23/03/2026 10/04/2026 0 0 Tối 246, sáng CN

26115011135201 25V.PMA21.3NK 0 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 13/04/2026 24/04/2026 TS. Phạm Thanh Vân 0966264567 Tối 246, sáng CN

26115011739101 25V.PMA21.3NK 0 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 04/05/2026 22/05/2026 Ths. Lê Trần Thức 0909454799 Tối 246, sáng CN

26115010637101 25V.PMA21.3NK 0 010637 Pháp luật đại cương 3 25/05/2026 12/06/2026 0 0 Tối 246, sáng CN


